
1 Lắp dựng vách kính khung nhôm m
2 23.85

5,2 x 2,4 = 12,48

2,8 x 2,4 = 6,72

3,1 x 1,5 = 4,65

2 Khung nhôm Đài loan, kính Trung Quốc m
2 23.85

5,2 x 2,4 = 12,48

2,8 x 2,4 = 6,72

3,1 x 1,5 = 4,65

3 Bốc xếp và vận chuyển lên cao - Cửa các 

loại
10m

2 0.0271

23/85/10 = 0,0271

4 Đục lỗ gắn ống cấp thoát nước lỗ 2

2 = 2

5 Bốc xếp lavabo inox trọng lượng ≤ 200kg tấn 0.2

200/1000 = 0,2

6 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi cao bộ 1

1 = 1

7
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p 

dán keo, dài 4m, ĐK 21mm
100m 0.04

4/100 = 0,04

8 Lắp đặt ống nhựa PVC  dài 4m, ĐK 60mm 100m 0.06

6/100 = 0,06

9 Lắp đặt bộ xã lavabo Bộ 1

1 = 1

10
Lắp đặt co nhựa 21 miệng bát nối bằng p/p 

dán keo
cái 7

7 = 7

Địa chỉ:………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

             Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin 

trân trọng gửi bảng báo giá cải tạo, sửa chữa vách ngăn khung nhôm kính và lắp đặt lavapo rửa 

dụng cụ bẩn cho Khoa Nội Tim mạch - Lão học tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

TỔNG CỘNG (Bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)

Bằng chữ: 

Cơ sở:……………………………………

SỐ 

TT
TÊN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ

KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN GIÁ 

VL+NC+MTC

THÀNH TIỀN

 VL+NC+MTC



Sa Đéc, ngày …….... tháng …….... năm 2025

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

Điều khoản thƣơng mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa 

bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết 

số tiền còn lại sau khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.
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